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UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH  

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-BCĐ Ngọc Hồi, ngày         tháng    năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021 
 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Ngọc Hồi xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc ngành Y tế quản lý. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, đề xuất kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực 

phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp 

phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2. Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao 

nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung kiểm tra 

1.1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

-Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở; giấy chứng 

nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm,… 

- Hồ sơ đối với giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/giấy xác nhận công bố 

phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. 
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- Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị 

dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, 

chếbiến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của 

nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; các quy định khác có liên quan đến 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. 

- Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm. 

- Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm (đối với cơ sở có 

quảng cáo thực phẩm). 

- Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực 

phẩm nhập khẩu). 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.  

1.2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căng tin, 

kinh doanh thức ăn đường phố: 

- Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

thuộc diện cấp giấy); xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ 

cơ sở; giấy chứng nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh 

doanh dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể, căn tin, kinh doanh thức ăn đường phố. 

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, 

trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình 

sản xuất, chế biến; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên; vận chuyển 

và bảo quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và 

nguyên liệu dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; lưu mẫu; các quy định khác có 

liên quan; 

- Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp 

cần thiết. 

1.3. Căn cứ pháp lý để kiểm tra 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của liên Bộ: Y 

tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương hướng dẫn việc phân công, 

phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 
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- Các văn bản khác có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Công thương và của liên Bộ về bảo đảm an toàn thực phẩm theo 

từng lĩnh vực cụ thể. 

1.4. Căn cứ pháp lý để xử lý vi phạm 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm 

hàng hóa; 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Các Nghị định khác quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước có liên quan. 

2. Đối tượng kiểm tra, phạm vi, địa bàn kiểm tra 

2.1. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căn tin và thức ăn đường 

phố trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 

2.2. Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn toàn huyện. 

2.3. Địa bàn kiểm tra: Kiểm tra tại 08/08 xã, thị trấn. 

 3. Thời gian tiến hành kiểm tra 

- Đợt kiểm tra Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 bắt đầu từ ngày 

15/1/2021-15/2/2021. 

- Đợt kiểm tra “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” 

năm 2021 bắt đầu từ tháng 01/4/2021 đến tháng 15/5/2021; 

- Đợt kiểm tra Tết Trung thu năm 2021 bắt đầu từ 05/09/2021-05/10/2021; 
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- Đợt kiểm tra Chuyên ngành thuộc các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công 

thương (Do các cơ quan: Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì triển khai). 

 - Ngoài ra Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra đột xuất 

đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo sự 

chỉ đạo của UBND huyện, BCĐ liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon 

Tum, Sở Y tế tỉnh Kon Tum,… 

 4.Đoàn kiểm tra 

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể từng đợt kiểm tra trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện theo Quyết định của UBND huyện theo từng đợt kiểm tra (theo 

mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế) 

5. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra, 

tiến hành kiểm tra, báo cáo kết quả theo quy định. 

- Phối hợp, tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành An toàn vệ sinh thực phẩm (theo đợt kiểm tra). 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục quản lý thị trường số 3 

- Chuẩn bị các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác kiểm tra thuộc lĩnh 

vực Công thương để tiến hành kiểm tra cơ sở. 

- Xử lý vi phạm khi được Đoàn kiểm tra liên ngành chuyển biên bản kiểm tra 

đối với cơ sở vi phạm. (Đội quản lý thị trường số 3). 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra thú y (thịt lợn, thịt 

gà, cá...), bảo vệ thực vật ( rau, quả, ...). 

- Có hướng đề xuất xử lý các hình thức vi phạm (đề nghị Đoàn kiểm tra liên 

ngành). 

4. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức các đợt kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm theo từng đợt trọng điểm; Chuẩn bị các mẫu Test 

nhanh (để dùng khi cần thiết). 

5. Công an huyện: Tham gia Đoàn kiểm tra, phát hiện điều tra và hỗ trợ xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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6. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch, triển khai kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 

2021 tại địa phương. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra an toàn 

vệ sinh thực phẩm tại địa phương. 

- Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định 

của pháp luật. 
 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2021của Ban chỉ đạo 

liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Ngọc Hồi./.  

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBMTTQ Việt Nam huyện (b/c); 
- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PVP phụ trách; 

- Thành viên Ban chỉ đạo LN ATTP huyện; 

- Lưu: VT,TH. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Y Lan 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Quý 
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